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PHÀN А. CÂU HỎI 
Dạng 1. Diện tích xung quanh, bán kính 


Câu 1. (Mà đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Diện tích của mặt cầu bán kính R bằng: 


A. mR? В. 1л С. 2zR? D. 4zR° 


Câu2. (THPT THIỆU HÓA — THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho mặt cầu có diện tích bằng 
16za”. Khi đó, bán kính mặt cầu bằng 
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А. 22a В. V24 C. 2a D. ы 

Câu 3. (CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Diện tích mặt cầu bán kính 2a là 
Ахта? 
А. 4ла?. В. 16z22. С. 1602. у, е 





Câu 4. (THPT NGHĨA HUNG NÐ- GK2 - 2018 - 2019) Diện tích của một mặt cầu bằng 16z (ст? ) . Bán 
kính của mặt cầu đó là. 
A. 8cm. B. 2cm. C. 4cm. D. 6cm. 

Câu 5. (SỞ GD&ÐT BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Tính diện tích mặt cầu (5) khi biết chu 
vi đường tròn lớn của nó bằng 4Z 


А. S=32z В. 5 =16л С. 5 = 647 D. 5 = 87 


Câu 6. Cho ba hình cầu tiếp xúc ngoài nhau từng đôi một và cùng tiếp xúc với một mặt phăng. Các tiếp 
điểm của các hình cầu trên mặt phẳng lập thành tam giác có các cạnh bằng 4, 2 và 3. Tích bán 
kính của ba hình cầu trên là 
A. 12 B. 3 C. 6 D. 9 


Dạng 2. Thể tích 


Câu7. (Mà đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Thể tích của khối cầu bán kính R bằng 








А. aR B. taR С. 4m R? D. 2zR° 
Câu 8. (DÉ THAM KHẢO BGD&ÐT NĂM 2018-2019) Thể tích khối cầu bán kính а bằng : 
3 3 
A. “âu В. 2za° D 08 D. 4za° 
3 3 
Câu 9. (THPT ĐÔNG SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 02) Thẻ tích khối cầu bán kính 3cm 
bằng 
A. 367 (em`). B. 108z (ст?). С. 9л (cm). D. 547 (cm°). 


Câu 10. (THPT LÊ XOAY VĨNH PHÚC LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho mặt cầu (S) có diện tích 
4na? (cm? ). Khi đó, thể tích khối cầu (S) là 
Ата? та? б4ла` 16ra 
A. 3 (ст). В. z (m). C. — (ст). D. x (ст). 


Câu 11. (CHUYEN PHAN ВОІ CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho mặt cầu có diện tích 
bằng 367a? . Thể tich khối cầu là 
А. 18ла?. В. 12ra. С. 36za°. Р. 9ла?. 








Câu 12. (CHUYÊN LÊ QUÝ БОМ ĐIỆN BIÊN LÀN 3 NĂM 2018-2019) Cắt mặt cầu (S) bằng một mặt 


phẳng cách tâm một khoảng bằng 4cm được thiết điện là một hình tròn có diện tích 9лст?. Tính 
thé tích khối cầu (S). 


250z 3 
. —— cm. 


A 


B. a cmỶ. T7 vi) шт cm”. 


С. — cm. D 
3 3 
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Câu 13. Một khối đồ chơi gồm hai khối cầu ( H,),( H,) tiếp xúc với nhau, lần lượt có bán kính tương 





1 
ứng là 7,r, thỏa mãn r, = ол (tham khảo hình vẽ). 


(@ 


“7 


Biết rằng thê tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 180cznˆ. Thể tích của khối cầu (H ‚) bằng 
A. 90 ст) B. 120 ст? C. 160 cm° D. 135 ст 


Câu 14. Cho một bán cầu đựng đầy nước với bán kính R = 2 . Người ta bỏ vào đó một quả cầu có bán kính 
băng 2R . Tính lượng nước còn lại trong bán câu ban đâu. 





А. = [2512 )a. B. ү—}0©. 
3 3 
8 
кые т. D. у =(24/3-40)т. 


Dạng 3. Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện 
Dạng 3.1 Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối lăng trụ 


Câu 15. (МА DÉ 123 BGD&DT NĂM 2017) Tìm bán kính R mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có 
cạnh băng 2a. 
A. R=3a B. R=a C. 100 D. R= 3a 


Câu 16. (MÃ РЕ 110 BGD&ÐT NĂM 2017) Cho mặt cầu bán kính А ngoại tiếp một hình lập phương 
cạnh а. Mệnh đê nào dưới đây đúng? 


-2R -23 C пар D 6=Z3È 


A.a B.a 

Câu 17. (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình hộp chữ nhật 
АВСР.А'В'С'Р' có AB =a, AD = АА'= 2а. Diện tích của mặt câu ngoại tiếp của hình hộp chữ 
nhật đã cho băng 


Зла? б 97a? 


4 4 


А. 9ла? B. D. Зла? 
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Câu 18. (CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH ТАМ 1 NĂM 2018-2019) Thẻ tích khối cầu ngoại 
tiêp hình hộp chữ nhật có ba kích thước 1, 2, 3 là 
9л 7z414 9л 


А. Збл. В. —. С f D =. 
2 3 8 


Câu 19. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM НОМС YÊN NĂM 2018-2019) Thé tích khối cầu ngoại 
tiêp hình lập phương cạnh 3 cm là 
27zx3 


__ cm. B. a cmš. C. 9z4/3 cm. D. Ñ 


Câu 20. (CHUYÊN NGUYÊN ТЕАТ HÀI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Diện tích mặt cầu ngoại 
tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước a, a3, 2ø là 
А. 8a’. B. 4za°. С. 16ra’. D. 8za°. 

Câu 21. (SỞ GD&DT ВАС NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình lăng trụ đứng АВС.А'В'С' có đáy 
АВС là tam giác vuông tại А, АВ =ax3, BC=2a, đường thắng 4C" tạo với mặt phẳng 
(ВСС'В') một góc 30°. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ đã cho bằng: 

A. Зла?. В. бла”. С. 4za”. D. 24ла?. 

Dạng 3.2 Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối chóp 

Dạng 3.2.1 Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 














A. cmẺ. 


Câu 22. (THPT QUYNH LƯU 3 NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S.ABCD có SA 1 (ABCD) 
, SA=a và đáy ABCD nội tiếp đường tròn bán kính bằng a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình 
chóp S.ABCD là 
м. в. 43, а, р. #2, 

3 2 2 3 

Câu 23. (GKI THPT LƯƠNG THÊ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S.ABC có đáy АВС 
là tam giác vuông cân tại В và АВ =a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phăng đáy. Đường thăng 
SC tạo với mặt đáy một góc 60°. Tính diện tích mặt cầu đi qua 4 đỉnh của hình chóp 5.АВС. 

32a”z 8а?л 


Ü. 
3 3 


Câu 24. (CHUYÊN NGUYÊN ТАТ THÀNH YÉN BÁI ГАМ 01 NĂM 2018-2019) Cho hình chóp 
S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên 54 = а/6 và vuông góc với đáy (ABCD) . Tính 
theo а điện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. 

А. 8za°. В. ао. С. 2za”. D. 2а?. 

Câu 25. (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LÀN 01 NĂM 2018-2019) Trong không gian, cho hình chóp 
S.ABC có S4,AB,BC đôi một vuông góc với nhau và 54 =a, АВ =b,BC =c. Mặt câu đi qua 
S, А,В,С có bán kính bằng 


¿6 В. Ма? +b +с?. С. Wa +? +e. D. SA + еї, 


3 


Câu 26. (МР 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD vuông tại С, AB vuông 
góc với mặt phẳng (BCD) ‚ AB=5a, ВС = За và CD =4a . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại 
tiếp tứ điện ABCD. 





А. 8а?л B. D. 4а?л 
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а B. R= СЕ ск a D. R= — 





A. R= 














Câu 27. (MD 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với АВ =3а, 
ВС =4a, SA=12a và SA vuông góc với đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 


S.ABCD. 
а В. В = 6а иле s 
2 2 2 


Câu 28. (KTNL GV THUẬN THÀNH 2 BẮC NINH NĂM 2018-2019) Cho hinh chóp S.ABC có tam giác 
ABC vuông tại В, SA vuông góc với mặt phăng (АВС). SA = 5, АВ = 3, BC =4. Tính bán kính 
mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 5.АВС 

2 5 
NO, В. R=5. C. R==. р. R=52. 
2 2 

Câu 29. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Cho hình chóp 34C có đáy АВС là tam giác vuông tại B 
‚ АВ=8, BC=6 Biết 54=6 và SA L (4BC). Tính thê tích khối cầu có tâm thuộc phần không 
gian bên trong của hình chóp và tiếp xúc với tất cả các mặt phẳng của hình chóp SABC. 

А: 16Z B 6257 С. 256z D. 25z 
9 81 81 9 

Câu 30. (THPT AN LÀO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hình chóp S.ABC có đường cao 
SA, đáy АВС là tam giác vuông tại А. Biết SA = ба, АВ = 2а, AC = 4а. Tính bán kính mặt cầu 
ngoại tiếp hình chóp S.ABC? 

A. R=2a47. B. R=a]14. C. R=2a3. D.r=2ax5. 

Câu 31. (THPT GIA LỘC HÀI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp S.-48CÐ có đáy 
АВСР là hình chữ nhật có đường chéo bằng v2a , cạnh 54 có độ dài bằng 2# và vuông góc với 
mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S-4BCD 9 


A. sếp | B. s | 2ауб р ауб 





С : р 
3 12 
Câu32. (HSG BẮC NINH NĂM 2018-2019) Cho hình chóp 5.48Ссӧ B4C=60°, BC=a, 
SA 1 (АВС). Gọi M,N lần lượt là hình chiếu vuông góc của А lên SB và SC. Bán kính mặt 
cầu đi qua các điểm 4,B,C,M,N bằng 
А a 2ax3 


B. 
3 3 


Câu 33. (PENI- THẦY LÊ ANH TUẦN - ĐẺ 3 - NĂM 2019) Hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, 
АВ = а,5А L ( ABCD), SC tạo với mặt đáy một góc 45”. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 
có bán kính bằng a2. Thể tích của khối chóp S.48CD bằng 

a 2а? B 


А. 2а. В. 20743. С. AE D. T 


Câu 34. (CHUYÊN HA LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình 
vuông cạnh bằng а. SA 1 (ABCD), SA = ax3. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp? 


С.а D. 2а 
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Сам 35. 


Сам 36. 


Сам 37. 


Сам 38. 


Сам 39. 


Сам 40. 


Сам 41. 


a 5, 
2 
(THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S.4BCD có đáy АВС 
là tam giác vuông cân tại В, ВС = 2а, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lân lượt là 
hình chiếu của А lên SB và SC , khi đó thê tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp АНКСВ là 


B. 2a. С. a5. D. a4. 








3 3 3 
А. \2za°. B. ¬ С. 22 | р. кла | 


(THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH - 2018 - 2019) Cho hình chóp $48C, đáy АВС là tam giác 
đều cạnh а; SA L (АВС). Gọi H, К lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB; SC . Diện 
tích mặt cầu đi qua 5 điểm 4,B,C,K,H là 

2 2 
522100 В. Зла?. p u, p 
9 3 3 

(GKI CS2 LƯƠNG THỂ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp SABC có đáy 
АВС là tam giác vuông cân tại В và АВ = а. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phăng đáy. Đường 
thắng SC tạo với đáy một góc 60°. Tính diện tích mặt cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp SABC 

2 2 
32a Т С. S4“Z 
3 3 
(THPT YÊN PHONG SỐ 1 BẮC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp 5.АВС có SA 
vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC vuông tại В. Biết SA = 2a, AB = a, BC = a3. 
Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 


А.а. В. 2a 2. C. аҳ. р. х=3;у=2. 


2 


А. 











А. 8а?л. В. D. 4а?л. 








(THPT YÊN PHONG SỐ 1 ВАС NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp tam giác đều 

S.ABC có các cạnh bên SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một. Biệt thê tích của khôi chóp 
3 

bằng Е . Tính bán kính r của mặt cầu nội tiếp của hình chóp 5.АВС. 

2a 


aa: a) 3131243) 


(CUM LIÊN TRƯỜNG HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hình chóp S.ABCD có đáy 
ABCD là hình vuông cạnh bằng а. Đường thắng 54 = zv2 vuông góc với đáy (ABCD). Gọi 


A.r B.r=2a. C.r= 


М là trung điểm SC , mặt phẳng (о) đi qua hai điểm А và М đồng thời song song với BD cắt 
SB,SD lần lượt tại E, Е. Bán kính mặt cầu đi qua năm điểm 5, 4,Е,М,Е nhận giá trỊ nào sau 
đây? 


C, ау? р. а\2 


А.а Вв. e 
2 2 


(ĐỀ GK2 VIỆT ĐỨC НА NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian cho hình сһӧр S.ABCD có 
đáy ABCD là hình thang vuông tại А và В với АВ = BC =1, AD =2, cạnh bên SA=1 và SA 
vuông góc với đáy. Gọi Е là trung điểm AD. Tính diện tích S... của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
S.CDE. 

А. S, = 1lz. B. 5. ZST. С. 5. =27. D. S =3⁄. 


mc 
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Câu 42. 


(SỞ GD&DT BẮC NINH NĂM 2018-2019 LAN 01) Cho hình chóp S.ABC có đáy АВС là tam 
giác vuông tại 4, SA vuông góc với mặt phẳng (АВС) và АВ =2, АС =4, SA = 4/5 . Mặt cầu đi 
qua các đỉnh của hình chóp 5.АВС có bán kính là: 

25 5 10 


А. R=—. B. К=—. С. К=5. D.R=—. 
2 2 3 


Dạng 3.2.2 Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 


Câu 43. 


Câu 44. 


Câu 45. 


Câu 46. 


Câu 47. 


Câu 48. 


Câu 49. 


(THPT-THANG-LONG-HA-NOI-NAM-2018-2019 LÀN 01) Cho tứ diện АВСР có các mặt 
ABC và BCD là các tam giác đều cạnh băng 2; hai mặt phăng ( ABD) và ( ACD) vuông góc với 
nhau. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. 


А. N2. В. 2. ç D. SỐ, 


(KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÀN 05 NĂM 2018- 2019) Hình chóp S.4BC có đáy АВС 
là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với 


mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.48C. 


54/157 B.V = 5V15z 4.3 5л 
18 | 54 27 | 











A.V= C. V = 


(THPT AN LÃO HAI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình 
thang cân, АВ = 2а, CD=a, ABC =60°. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng 
vuông góc với ( ABCD). Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC. 


ax3 25 2a 
3 


A. R=—— B. R=a C. R= D.Rn=““ 
3 3 





(THPT LƯƠNG THÉ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho hình chóp S.4BCD có đáy 
ABCD là hình thang vuông tại А và В, AB = BC =a, Ар =2a. Tam giác SAD đêu và năm trong 
mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.48C theo а. 

A. бла?. В. 10za°. C. 3⁄a°. D. 5za°. 


(HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Cho hình chóp S.ABC có AB = a, ACB =30°. Biết SAB 
là tam giác đều và пат trong mặt phăng vuông góc với đáy (АВС). Tính diện tích mặt cầu S, 
ngoại tiếp hình chóp S.ABC. 

Tra? _13ла’ _ 7a” ° 


me T " В. Sme Р С. Sme ш * D. S me = 47а š 
3 3 12 


(KTNL GV BẮC GIANG NĂM 2018-2019) Cho hinh chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 
a, SAB là tam giác đêu và năm trong mặt phăng vuông góc với đáy. Tính diện tích 5 của mặt câu 
ngoại tiêp hình chóp S.4BCD 


2 2 
А. 5574, B. ла С. е D. $=7ла?. 


(ТНРТ CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp 
S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 4, tam giác 54 đều và nằm trong mặt phẳng vuông 
y g g 


А. 5 











góc với mặt phẳng đáy. Tính thé tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 








3 3 3 3 
A. y = 1421ra | В. y-721za` . CV= 4УЗла | D. V = 4N3⁄za | 
54 18 81 5ï 
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Câu 50. (SỞ GD&DT PHÚ THỌ NĂM 2018-2019 ТАМ 01) Cho tứ diện ABCD có 
AB = BC = АС = BD = 2а, AD = a3; hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) vuông góc với nhau. 
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện АВСР bằng 
64ra? B 4да? lồng”. 64ra? 


я С D. 
27 27 9 9 


Câu 51. (THPT NGHĨA HUNG NÐ- GK2 - 2018 - 2019) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình 
chữ nhật. Tam giác SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ( ABCD) . Biết rằng 
АВ = а, АР = ау và ASB = 60°. Tính diện tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.4BCD. 


13za7 ñ g- BIA ë с Пла! ` $ Пла! 

















А. S= 














Dạng 3.2.3 Khối chóp đều 


Câu 52. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Nếu tứ điện đều có cạnh bằng а 
thì mặt câu ngoại tiêp của tứ diện có bán kính băng: 


a 2 a6 a6 


2 23 e ase. D. 
4 4 














. B. vã 

6 6 

Câu 53. (DÉ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 
3./2a, cạnh bên bằng 5ø. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. 


А. В = За. В. R=2a. с. в= 238, D. = 2а. 


Câu 54. (РЕ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Hình chóp đều S.ABCD tất cả các cạnh bằng а. Diện 
tích mặt câu ngoại tiêp hình chóp là 
А. 4ла?. В. ma’. С. /2ла? D. 2za°. 


Câu 55. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hinh chóp tứ giác đều có góc giữa 
mặt bên và mặt đáy bằng 60°. Biết rằng mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó có bán kính ®=a3. 
Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều nói trên. 
12 3 9 


А.—а В. 2а С.—а D. —a 
5 2 4 


Câu 56. (GKI CS2 LƯƠNG THÉ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp đều 5.АВС 
có đáy АВС là tam giác đều cạnh АВ =a , góc giữa mặt bên với mặt phẳng đáy bằng 60°. Tính 
bán kính mặt cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp S.ABC 

3 
TS eo в К 
2 12 16 2 

Câu 57. (ТНРТ CHUYÊN VĨNH PHÚC LÀN 02 МАМ 2018-2019) Cho hình chóp tứ giác đều có góc giữa 
mặt bên và mặt đáy bằng 60°. Biết rằng mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó có bán kính Ё= ax3. 
Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đêu nói trên. 

12 3 


А.—а. В. 2а. C. a. D. cái 
5 2 4 


Dạng 3.2.4 Khối chóp khác 
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Câu 58. 


Câu 59. 


Câu 60. 


Câu 61. 


Câu 62. 


Câu 63. 


Câu 64. 


(CHUYÊN QUỐC HỌC НОЕ NĂM 2018-2019 LAN 1) Cho mặt câu tâm O và tam giác АВС 


có ba đỉnh năm trên mặt cầu với góc ВАС = 30° và BC=a. Gọi Š là điểm nằm trên mặt cầu, 
không thuộc mặt phẳng ( АВС ) và thỏa mãn SA = SB = SC , góc giữa đường thắng SA và mặt 
phăng (ABC) bằng 60°. Tính thể tích V của khối cầu tâm O theo a. 


A. -e B. y 3243 р La Е i D. у 153 р 
9 27 27 27 


av3 


(CHUYÊN ВАС GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hình chóp S.48C có SA = а các cạnh 


còn lại cùng bằng a. Bán kính А của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.48C là: 


аз а СЕ ax13 
2 6 


А. R= B.R=— C. R=—— D. R= 


3 








Cho hình chóp 5-4BC có 54 = 58 = 5С=а, `. 
BSC = 60°. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 














А 7za° B Tra’ 
` 18 ` 12 

2 2 

С. Tra D. Tra 
3 6 


(SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TAO VĨNH PHÚC NĂM 2018 - 2019 LAN 01) Cho hinh chóp 5.48Ср 
có đáy АВСР là hình vuông cạnh bằng а. Hình chiếu vuông góc của Š trên mặt phẳng ( ABCD) 
là điểm H thuộc đoạn АС thoả mãn 4C=44H và SH =a. Tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình 
chóp S.ABCD (mặt câu tiêp xúc với tât cả các mặt bên của hình chóp) 

4a 4a 4a 4a 


A. : В. А Ç. : D. . 
9+-/Л13 5+417 5+-Л3 9+-x/17 


(CHUYÊN LÊ QUÝ БОМ ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hình chóp S.ABCD có 
đáy ABCD là hình chữ nhật, АВ =3, AD = 4 và các cạnh bên của hình chóp tạo với mặt đáy một 
góc 60°. Tính thé tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 


2503, 125/3 20, _ 500/3 „ 
T5: 


B. V = п. C. V =—— rz. D.V = 
6 27 


(CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hình chóp S.ABCD có 
ABCD là hình vuông cạnh а, tam giác SAB đêu và tam giác SCD vuông cân tại 5. Tính diện 
tích mặt câu ngoại пёр hình chóp. 














A. V = 








2 2 2 
Tra | B. 8ла | С. 5ла | 
3 3 3 


(CHUYÊN HUNG YÊN NĂM 2018-2019 LÀN 03) Cho hình chóp 5.АВСЮ có ABCD là hình 
chữ nhật tâm 7 cạnh АВ = За, BC = 4a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng ( АВСР) là trung điểm 


А. D. ла” 











của 7D. Biết rằng SB tạo với mặt phẳng ( ABCD) một góc 45°. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp 
hình chóp S.4BCD. 


` au gen 


. D. 4ла?. 
4 2 
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Câu 65. 


Câu 66. 


Câu 67. 


Câu 68. 


Câu 69. 


(CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LÂN 02) Cho tứ diện ABCD có 4B=CD =3, 
АР = BC = 5, АС = BD = 6. Tính thê tích khôi câu ngoại tiêp tứ diện ABCD. 


354/35 
ес 


A. 35 z (йун). B. 35 (йу). Zz(đvt). D. 354/35 z (ахи). 


(THPT YÉN PHONG SÓ 1 BẮC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho đường tròn tâm O có 
đường kính АВ = 2а nằm trong mặt phẳng (P). Gọi 7 là điểm đối xứng với О qua 4. Lấy điểm 
S sao cho SI vuông góc với mặt phăng (Р) và SI = 2z. Tính bán kính R của mặt cầu qua đường 
tròn tâm O và điểm S. 

ax65 ax65 1a 


g. ke sn @ mai D. е 
4 16 “v5 4 


A. R= 








(LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Cho hình chóp 5-48С có đáy 
ABC là tam giác vuông cân tại В, АВ = BC=3ax2 ‚ SAB = SCB = 90”, Biết khoảng cách từ 4 
đến mặt phăng (SBC) bằng 2axj3 . Tính thể tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $-4BC 
А. 72N18za`. В. 18\18ла?. С. 6\Л8лха?. р. 2418ла?. 


(CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp О48С có 
ОА = ОВ = ОС = а АОВ = 60° BOC=90°, АОС =120° Gọi Š là trung điểm cạnh ОВ. 
Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $.АВС là 


ау ау 


А В. С. p. = 
4 4 2 2 
(DÉ HỌC SINH GIOI TÍNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Cho tứ diện 4BCDcó АВ = ба, 
CD = 8а và các cạnh còn lại bằng a^J74. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. 
100 


А. S=25ra”. В. $=100лаг. С. S= ла. D. S=96za”. 











Dạng 4. Bài toán thực té, cực trị 


Câu 70. 


Câu 71. 


Câu 72. 


(HSG BÁC NINH МАМ 2018-2019) Một cơ sở sản suất đồ gia dụng được đặt hàng làm các chiếc 
hộp kín hình trụ băng nhôm dë đựng rượu có thể tích là V = 28za° (a >0). Рё tiết kiệm sản suất 
và mang lại lợi nhuận cao nhất thì CƠ SỞ sẽ sản suất những chiếc hộp hình trụ có bán kính là ® sao 
cho diện tích nhôm cân dùng là ít nhât. Tìm R 
А. R=aŸ7 B. R=2zŸ7 С. = 24414 D. = аЛа 
(МЮ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán 
kính băng 9, tính thê tích V của khôi chóp có thê tích lớn nhật. 

А. V=57642 B. И = 1444/6 С. V=144 D. И = 576 


(SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Trong tất cả các hình chóp 
tứ giác đêu nội беёр mặt câu có bán kính bàng 9, khôi chóp có thê tích lớn nhât băng bao nhiêu ? 
А. 57642. B. 144. C. 576. D. 1445/6. 
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Câu 73. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 ТАМ 3) Trong không gian Oxyz , lây đêm C 
trên tia Oz sao cho OC =1. Trên hai tia Ox,Oy lần lượt lấy hai điểm А,В thay đổi sao cho 
ОА+ ОВ = ОС. Tìm giả trị nhỏ nhất của bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện О.АВС? 
А. v6 В. v6 б v6 D. 6 
4 3 2 
Câu 74. (KTNL GV THPT LÝ THÁI ТО NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là 
hình bình hành, các cạnh bên của hình chóp bằng v6 ст, AB = 4 ст. Khi thể tích khối chóp 
S.ABCD đạt giả trị lớn nhất, tính điện tích mặt cầu ngoại tiếp S.ABCD. 
A. 12Z cm”. В. 4л cm”. С. 9л cm”. D. 367 cm. 





РНАМ В. ĐÁP ÁN THAM KHẢO 


Dạng 1. Diện tích xung quanh, bán kính 
Câu 1. Chọn D 
Câu 2. Chọn C 
Ta có: S =4zR° =16za° =R=2a 
Câu3.  Tacó: ÿ§=4zR?=4z(2a) =16ла?. 
Câu4. Ta có: 47А? =16z @ R° =4= R=2(em). 
Câu 5. Chọn B 
Nhận xét : Đường tròn lớn của mặt cầu (S ) là đường tròn đi qua tâm của mặt cầu (S ) nën bán 


kính của đường tròn lớn cũng là bán kính của mặt cầu ( S ) : 





Chu vi đường tròn lớn của mặt cầu (S) bằng 4z >2zR=4z © R=2. 


Vậy diện tích mặt cầu (5) là 5 = 4zR2 =16z. 
Câu 6. Chọn B 


A В 
Nhận xét: Đường tròn (0; R ) | (О,; Е,) tiếp xúc ngoài, cùng tiếp xúc với một đường thẳng tại hai 
điểm А và 8. Khi đó ta có: AB =2.|R,R, . 


Gọi tâm các mặt câu lần lượt là Ø,, O,, O, có bán kính lần lượt là R, R,, Ẩ,. 
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Vì các tiếp điêm của các mặt câu với mặt phăng tiếp xúc lập thành tam giác có các cạnh băng 4, 2 
2/8, =4 
và 3 nên ta có hệ phương trình: 4 2./R,R, =2 => 8R R,R, = 2.4.3 hay Ñ,R,R, =3. 
2.JR,R, =3 
Dạng 2. Thể tích 


Câu 7. Chọn B 
Câu 8. Chọn C 


Câu 9. Thé tích khối cầu là: V = тл = 12 = 36л (ст). 
Câu 10. Gọi mặt cầu có bán kính А. Theo đề ta có 4zR? =4za?. Vậy Ё=а(ст). 
Khi đó, thể tích khối cầu (S) là: V = a а Cen) . 
Câu 11. Goi R là bán kính mặt cầu. 
Mặt cầu có diện tích bằng 36za” nên 47А? =36za” < R° =9a” = К = За 
Thể tích khối cầu là V = зл = SaGa) = Збла` 
Câu 12. Gọi 7 và R lần lượt là tâm và bán kính mặt cầu (S). 
Gọi (Р) là mặt phẳng cách tâm một khoảng bàng 4cm . Ta có h= đ(1,(P)) =4 cm. 
(Р) cắt mặt cầu (S) theo được thiết diện là một hình tròn có bán kính z. 
Theo giả thiết ta có zr? = 9л о r =3 cm. 
Ta có R=V7° +h? =5 em. Suy ra thể tích khối cầu (S) là V -zR =” ст. 
Câu 13. Chon C 
> Thể tích khối (Н,) là V, = sư 


> Thể tích khối (H,) là V, = sm 








3 
> Tổng thê tích 2 khối là V =V +V, -tatt an =5 mỳ afin) ЕЕ 


> Suy ra si =180 =a V, =160 
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1 





Сам 14. 


Khi đặt khôi câu со bán kính R'=2R vào khôi câu có bán kính R ta được phân chung của hai 
khôi câu. phân chung đó gọi là chỏm câu. Gọi л là chiêu cao chòm câu. Thê tích khôi chỏm câu 


là елт | #~Š | 
3 
với h=R'—4|R2—R? =4-x42-2? =4-2x5. 
2f 4243 \ 2z 
=r,=z(4-2x3] : р )- | (64-363). 


Thể tích một nửa khối cầu V = сул = = 


Thê tích khôi nước con lại trong nửa khôi câu: 


уи, = 10727664 45) (23-02 а. 
3 3 3 








Dạng 3. Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện 
Dạng 3.1 Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối lăng trụ 
Câu 15. Chọn A 


R 
S б\ 
ЖМ, \ 
“з ` 
`X« Xứ 
» 
E 
° 
e - з, c 
е 





Đường chéo của hình lập phương: AC' = 243a . Bán kính R = = = 243. 
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ĐT:0946798489 
Câu l6. Chon В 























Gọi О= АС'с\ АС = O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương. 
_ 2R _ 2438 


B 3 


Ва ааа КОд ОЕ 8 





3 
>a 
2 
Câu 17. Chọn A 

















Bán kính khối cầu là một nửa đường chéo của hình hộp chữ nhật: 








1 
R= s VAB + AD?’ + ВВ? = sửa +(2a)°+(2a)” = sa 
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật là: 


2 
S=4zR”= ЕЗ =9ла”. 
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ЕЕ 28 





Câu 18. 
Gọi R là bán kính khối cầu ngoại I- hình hộp chữ nhật. 


Ta có R =SBD'=2 = 7 +2? +3 = 





Vậy thê tích khối cầu là: V = л = И 


ла) _ 72414. 


2 3 





Câu 19. 
Gọi А là bán kính khối cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.EFGH . 
| 33 


Ta có СЕ = 4BAl3 = 3\/3 ст. Suy ra = СЕ =`Š em 


7\3 Р 


3 
Thê tích khối cầu là: у= 2л = (28) Ж. л ст. 





2 
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Câu 20. 
Xét hình hộp chữ nhật là ABCD.A'B'C'D' có AB =a, AD = аҹ „ЛА = 24. 
Gọi 7 là trung điểm А'С, suy ra Г là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật АВСР.А'В'С'Р'. 
Ta có bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp ABCD.A'B'C'D' là: 


R =sAC = VAB. + AD? + АА? =а\/2. 





Vậy diện tích mặt cầu là: $ = 47° = 8та?. 
4' c 


Câu 21. B 
Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên ВС = АН 1 ( BCC'p'). 


= (AC,(BCCĐ'))= HCA= 309. 
АВС là tam giác vuông tại А, АВ = a\3, BC=2a suy ra AC =a. 


Та có: AH = ш = 2Е = АС'= 2АН = a3 = АА =N АС? АС? = а402. 
Gọi 7, 7' lần lượt là trung điểm ВС, В'С'. Dễ thấy 7, 7' lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp 
AABC, AA'B'C'. 

Gọi О là trung điểm của 77" suy ra О là tâm mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ đã cho. 


2 r2 
Bán kính mặt cầu là : к-ов- |) 22 46. 











2 2 


Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ đã cho bằng: S = 47А? = благ. 
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Dạng 3.2 Khói câu nội tiếp, ngoại tiếp khôi chóp 

Dạng 3.2.1 Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 

Câu 22. Gọi điểm O là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. 7 là trung điểm 54. J là tâm mặt cầu ngoại tiếp. 











C 
2 
Dễ thấy А170 là hình chữ nhật. Do đó JA = VAO? + AP = la? $ p = 26 | 


Câu 23. Chon A 
Theo giả thiết: SCA = 60° > SC = 244/2. 
Bán kính mặt cầu А = с =ax2. 


Diện tích 5 = 4z” =8a°z . 





Câu 24. 
Gọi O= АС ВР, đường chéo AC =aN2, 
Gọi 7 là trung điểm của 5С. 
Suy га ОГ là đường trung bình của tam giác $АС. Suy ra ОГ// SA = OI 1 (ABCD). 
Hay ОГ là trục đường tròn ngoại tiếp đáy ABCD. 
Mà IS=IC— IA=IB=IC=ID=IS. Suy ra І là tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp 








S.ABCD. 
li 2 2 
Bán kính mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABCD:: R = SI = < eo =—— =ax2. 


Diện tích mặt cầu: S =4zR? =8za?. 
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$ 








Сам 25. 


‚ [SAL АВ 
có: | = SA 1 (АВС) = SA L АС. 


1 ВС 
= ВС 1 ($АВ)= BC 1 SB. 


Gọi О là trung điểm SC , ta có tam giác SAC,SBC vuông lần lượt tại А và В nên: 








OA = OB = OC = OS L Do đó mặt cầu đi qua S,A,B,C có tâm О và bán kính к=, 
Та có: SC? = SB? + BC” = SA? + АВ? + BC” = а? +b” +c”. suy ra R= еъ +0, 


Câu 26. Chọn С 


с 


Tam giác BCD vuông tại С nên áp dụng định lí Pitago, ta được BD = 5a. 

Tam giác ABD vuông tại B nên áp dụng định lí Pitago, ta được AD = 5а\/2. 

Vì B và С cùng nhìn AD dưới một góc vuông nên tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ điện ABCD là 
АР _5ау/2 


trung điểm I của AD. Bán kính mặt cầu này là: R = Еа 5 





Câu 27. Chọn A 
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Câu 28. 








Ta có: АС= ү АВ? + ВС? = 5а 
Vì SAL АС nên SC = ү 54? + АС? =13а 

‚ |ВС1 АВ 
Nhận Һау: = ВС L SB . Tương tự: CD L SD 

BC L SA 
Do các điểm A, B, D đều nhìn đoạn thắng SC dưới một góc vuông nên gọi 7 là trung điểm 
của đoạn thắng SC thì 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.4BCD. 
5С 13а 


Vậy А = — 
ау 2 2 


Chọn A 








В 


Gọi K là trung điểm 4C. Gọi M là trung điểm SA. 

Vì tam giác ABC vuông tại B nên K là tâm đường tròn ngoại tiêp tam giác АВС. 

Từ K dựng đường thăng d vuông góc với тр( АВС). 

Trong mp (SAC) dựng MI là đường trung trực đoạn SA cắt d tại Z . 

Khi đó điểm I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC và bán kính mặt cầu là R = AI. 
SA 5 


Ta có АС= ү АВ? + ВС? =5=4К=2.С6 ІК = МА= — 3 
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Vậy R = AI =V АК? +1К? = 8 22 . Gọi 7 là trung điểm của SC. Tam giác SAC vuông tại 4 


+ 
4 4 
nên IS = ІС = ЈА (1) 


Ta có ВС L АВ; ВС LSA = BC 1 (S4B) = ВС 1 SB = ASBC vuông tạiB. 


Câu 29. 


Câu 30. 


Nên IS = ІС = ІВ (2) 

Từ (1) và (2) ta có 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bán kính А = _5С. 
АС = МАВ? + ВС? =5; $С = | А5 + AC? = 5412 

Vậy К= 28 


Chọn С 





¬ А 1 
Gọi т là bán kính khôi câu nội tiêp chóp S.4BC , ta có Г, „с = 35 P= p= Sưec 


tp 


1 
V; ¿sc = 1 52 A80 =48 


Ta dễ dàng có ASAB , ASAC vuông tại S 
Tính được AC = ү АВ? + ВС? =10 


Зу, 
Sp = Sea + Ss e + авс = 108 (буар) > r = 25486 = 


5, 3 
Vậy thể tich khái cầu nội ёр chón SABC IA F = 2л" = ет | 
Сһоп В 

Ta có 

BC = УАВ? + АС? = 4а? +16a? = 244/5 

R, = a5 


3 
R= a = \/5а? +94? = аМ14. 
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Câu31. 2% 
*) Ta có ASAC vuông tại А (1). 


*) CM ASDC vuông tại D. Ta có: 


Câu 33. 


АР LCD ( vì ABCD là hình chữ nhật). 
SA LCD (vì cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy). 
Ta suy ra: CD 1 (84р) = CD L SD >ASDC vuông tại D (2). 
*) Chứng minh tương tự, ta được А5ВС vuông tại В (3) . 
Từ (1) ; (2) ; (3): Ta suy ra: mặt cầu (5) ngoại tiếp hình chóp S.ABCD có đường kính SC. 
Ta có: SC = 84° + AC? = Мда? +2а° =ax6. 

x ; : SC 6 
Vậy mặt câu (S ) ngoại tiêp hình chóp S.ABCD có bán kinh bàng R = 5 = 22 

Câu 32. 

° Gọi 7 là tâm đường tròn ngoại tiếp ААВС 
= ІА=1В= ІС (1). 
• Kẻ IH là trung trực của АС. 
IH LAC 
IH 1 SA 
Mà AANC vuông tai N có АС là cạnh huyền và H là trung điểm АС = IH là trục của 
ЛАМС = ІА= ІС = ІМ (2). 
° Tương tự kẻ IK là trung trực của АВ > ІК là trục của ЛАМВ > IA = ІВ = ІМ (3) : 
(!).(2).(3) = ТА = ІВ = ІС = IM = IN = I là tâm đường tròn ngoại tiếp chóp A.BCMN. 


lom 1 (SAC) IH L(ANC). 


BC a Б ax3 


Định lí hàm sin trong ЛАВС: 14=—————=_——- = 
2sin ВАС 2sin60° 3 





Chọn D 


Gọi O là tâm của hình chữ nhật ABCD; 7 là trung điểm đoạn SC. 
LSA 


= BC L(S4B) = BC L SB. 
BC 1 АВ 


CD 1 8А 
lo l AD 
Các điểm A,B,D cùng nhìn SC dưới một góc vuông nên 7 chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình 
chóp S.ABCD. 


= CD 1 (SAD)= CD 1 SD 
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Mặt khác АС là hình chiêu của SC trên mặt phăng đáy nên góc giữa SC và mặt phăng đáy là 
góc ACS bằng 45°. Do đó tam giác SAC vuông cân tại A> SA= АС = 2а. 








1 1 28 3 
ay = z AS asco = 5244443 s. 
Câu 34. 


Gọi O = AC ВР. Dựng (d ) đi qua О và vuông góc với mp( ABCD). 
Dựng А là đường trung trực của cạnh SA cắt SA tại. 
I=dA = I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD => Bán kính là: ГА. 


Ta có до, АЕ 52, А = ЧАО? + АЕ? = ү (2%; = a5: 


2 2 








Câu 35. 
Gọi M là trung điểm ВС. 


1 
AABC vuông cân tạ В > MB s де, (1) 


1 
AKAC vuông tai К => МК = sơ. (2) 


5C L 4B 
ВС L %4 
AH L SB 


= ВС 1 (SAB) = BC L AH 
= AH 1 (SBC)= АН L HC. 
1 
= ААНС vuông tại Н ые и, (3) 
Từ (1)—> (3) = М là tâm khối cầu ngoại tiếp hình chóp АНКСВ. 


И 1 1 
Bán kính khôi câu сап tìm: R =SAC=zvAB' + ВС? = a2. 





3 
Thẻ tích khối cầu: V = алк = ыы . 
Câu 36. 
Gọi 7 và R lần lượt là tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác АВС. 


a 


Vi ABC là tam giác đều cạnh nên ta có: JA = IB = IC = R = 3 





Gọi М, N lần lượt là trung điểm của 4B và AC. 

Ta có: ЈМ 1 АВ và IM 1 S4( do SA L ( АВС)) suy ra IM 1 (SAB); Mà АН L HB nên М là 
tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHB ; Do đó IM là trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
AHB >I4=IH=IB (1) 

Lại có: IN L АС và IN 1 S4( do SA 1 ( АВС)) suy ra IN L(SAC); Mà AK LKC nên N là 
tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKC ; Do đó IN là trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
АКС =IA=IK=IC (2) 
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Câu 37. 


Câu 38. 


Từ (1) và (2) suy ra Í là tâm mặt cầu đi qua 5 điểm 4,8,C,K,H và bán kính mặt cầu đó là 


aB 


› 4ла? 
Е => 5 „ = 4ZR =< 





Chon B 


Gọi K,M lần lượt là trung điểm của 4C, 4S 

Tam giác АВС là tam giác vuông cân tại B nên K là tâm đường tròn ngoại tiếp 
Từ K dựng đường thắng d vuông góc mặt phăng (ABC). 

Trong (SAC), dựng đường trung trực của SA cắt d tại I 

Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC và bán kính mặt cầu là R = ЈА 


Ta có AC =x|4B? + ВС? =aV2= AK =“ = ау2 


2 
54 = ÁC tan 501 = a VE = МА 54 06 








2 
= R = IA = УМА? + АК? =a^l2. Diện tích mặt cầu là S =4zR? =§a?z 
Chọn С 

BC L АВ 
Ta có = ВС 1 ($АВ)= BC L SB lại có СА L SA. 
BC L SA 


Do đó 2 điểm A, В nhìn đoạn SC dưới một góc vuông. Suy ra mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABC là mặt 


Câu 39. 


cầu đường kính SC. 

Xét tam giac АВС có AC = МВС? + ВА? = 2а suy ra SC =A|S4? + АС? =2a2. 
Vậy R=aN2. 

Chọn A 





2 
Cách 1. Áp dụng công thức: r= чл (*) và tam giác đều cạnh x có diện tích 5 = x КЕ : 
їр 
Từ giả thiết S.ABC đều có SA = SB = SC . Lại có SA, SB, SC đôi một vuông góc và thê tích khối 
3 


chóp S.ABC bằng nên ta có Š4= 58 = %C =a. 


Suyra АВ = BC = СА = а\/2 và tam giác АВС đều cạnh có độ dài ax2. Do đó diện tích toàn 
phần của khối chóp S.ABC là 





a (e8 Ï45 еар) 
Sp = Ssaa + Sssc + Ssca +9 авс = З 2 + 4 = 2 . 


Thay vào (*) ta được: 
3 





а 
эы = АЗ _ а 
S, а [3+ J) 3+3 
2 


Cách 2. Xác dinh tâm và tính bán kinh 
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Từ giả thiết suy ra SA = SB = SC =a. 
Kẻ SH 1 (ABC), ta có H là trực tâm của tam giác АВС. 





Gọi М = АН ¬ BC , dựng tia phân giác trong của góc AMB cắt SH tại I, kẻ ЈЕ L ( SBC ) tại E. Dễ thấy 
E € SM . Khi đó ta có IH = IE hay d(1, ABC) = d(1,SBC) do S.ABC la chóp tam giác đều nên 
hoàn toàn có d(I, АВС) = 4(1,5АВ) = 4(1,$АС) tức là I là tâm mặt cầu nội tiếp khối chóp 
S.ABC. 

Ta có r= ІН = IE. 
BC af а 
2 2 42. 


2 2 2 
6 SM? а? aj6 а 
АМ = У84° + 5М? = |а? +2 = 2; мн => =S. 0. 
1 2 AM 2` 2 x6 


гае 
SH? SA SB SC а 
Áp dụng tính chất đường phân giác ta có 
IH МН IH MH IH MH 











Xét ASAM vuông tại S, đường cao SH , tính được SM 











sls 





=— > =——————<———_——————— 
IS MS 1Н +15 MH +MS SH MH +MS 
MH.SH a a a a 


= IH = = sl ЕЕ ы 
MH+MS 46 j3 N6 42 ` 3+13 








а 
Vậy r= IH = 2 
ау 34/3 
Câu 40. Chon С 
(e) |l BD ‚ 
со = ВР//ЕЕ. Gọi 7 là giao điêm của AM và SO 
(SBD)¬(œ)=FE 


Dễ thấy 7 là trong tâm tam giác SAC 
ЗР 2 oie Dre - “(se +4D°)=2a? = SF.SD=S4 
SD SO 3 3 3 3 
Xét tam giác vuông SAD và SF.SD = 54° => АЕ là đường cao của tam giác > АЕ LSF , chứng 
minh tương tự ta có => АЕ L SB 
Tam giác SA= AC = a2 nên АМ vừa là trung tuyến vừa là đường cao của tam giác 
SAC => АМ LSM 
AF L SF 
Tacó 44E LSE nên mặt cầu đi qua năm điểm S,A,E,M,F có tâm là trung điểm của 
AM L SM 
SA аҹ2 


SA và bán kính bàng ——=——— 
2 2 


Câu 41. 
Gọi Н, G, Е lần lượt là trung điểm АВ,5С,5Е; М = ACABD. 
Dễ thấy АЕСН là hình bình hành. 
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пе а 1 %E(S4= АЕ) 
СЕ L ЅЕ(СЕ// АВ //СЕ, АВ L SE) 
Khi đó, (4FGH) là mặt phẳng trung trực của SE. 
Theo giả thiết: tứ giác ABCE là hình vuông => СЕ L AD = АСЕР vuông tại E. 
Gọi 7 là trung điêm của CD, ta có 7 là tâm đường tròn ngoại бёр tam giác CDE. 
Đường thắng d đi qua 7 và song song SA là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác СЮЕ. 
СН cắt d tại O, ta có О là tâm mặt câu ngoại tiêp hình chóp S.CDE , bán kính: R = ОС 
O e d > OE = OC = OD 
ы. ү e GH с (AFGH) > ОЗ=ОЕ 


= OS = OC = ОР = ОЕ 


IC = lon- у? ‚ AOIH đồng dạng АСМН nên ыс = OI = 2 
2 ЕЯ МН IH bà 
w 


Áp dụng định lý Pitago vào tam giác OIC , suy ra R = OC = А, 


Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $.CDE là 5, =4лтЁ° =11л. 
Câu 42. 
Cách 1. 
Gọi М,Н lần lượt là trung điểm BC,SA . 
Ta có tam giác АВС vuông tại А suy ra M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác АВС. 
Qua М kẻ đường thắng d sao cho d L (АВС) =4 là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác 48C 


Trong mặt phăng (SAM ) kẻ đường trung trực А của đoạn SA, cắt d tại I 


ІА = ІВ = IC ЕК " Е : 
= л = ІА=1В = ІС = 15 = І là tâm mặt câu ngoại бёр hình chóp 5.АВС. 
А НА 1(АВС) [HALAM 
= 
IM L(ABC) [HA/IM 
HI L SA 
ө: АМ 1 S4 = HI// АМ. 


HI,SA, АМ с (SAM) 
Suy ra tứ giác HAMI là hình chữ nhật. 


Ta có AM = BC => 2 2?+4? = 45, IM =54= 
Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là: R = AI = JAM +IM” = (5+2 = — 


>| Sa 





Cách 2. Sử dụng kết quả: Nếu SABC là một tứ diện vuông đỉnh A thì bán kính mặt cầu ngoại 
tiếp tứ diện SABC được tính bởi công thức: А = _ УАЗ? + АВ? + АС? 





; 1 2 
Ар dụng công thức trên, ta có R = т |) +2?+4? =>. 
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Dạng 3.2.2 Khôi chóp có mặt bên vuông góc với đáy 


Câu 44. 


Câu 45. 


Câu 43. 
Gọi О là trung điêm АР. 
(АВР) 1 ( АСР) 
(4B5D)¬(4CD)= АР = СО 1 (ABD) 
CO L 4D 


ACOB vuông cân tại О và CB =2 suy ra ОВ=ОС=/2. 

Ор= ОА= ЧАС? -ОС? =42. 

Vậy О là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD và bán kính bằng NÓ : 
Chọn B 


Gọi M,G,H lần lượt là trung điểm của 4, trọng tâm A4B8C,AS4B. 
Vì ЛАВС, АЅАВ là hai tam giác đều nên СМ L AB;SM L АВ. 
(SAB) 1 (ABC) 
СМ 1 (S4B) 
Mà ‹(5АВ)с\( АВС) = АВ > 
М 1 (АВС) 
CM 1 AB;SM 1 АВ 


Trong (SMC) từ С, H lần lượt kẻ các đường thăng song song với 5М, МС và cắt nhau tại 7. 
Khi đó 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.4BC. 
Ta có 


2 2 
SP = SH? + HP = SH” + МС? [s⁄] [рм 


5 


= 25И, 
9 9 12 


+ | 


3 
_ 54157 


54 


4 4 

>V =—zR° = — zx.SI° ы > 
3 3 3 12 

(Với V là thé tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC ) 

Chọn С 





Do АВ và CD không bằng nhau nên hai đáy của hình thang là АВ và CD. Gọi H là trung điểm 
của AB . Khi đó SH vuông góc với АВ nên SH vuông góc với ( ABCD). 
Gọi 7 là chân đường cao của hình thang ABCD từ đỉnh С của hình thang АВСР. 

AB-CD а 


Ta có B'=————=— 
2 2 


Do ABC =60°nên ВС=а. Từ đó ta có tam giác АВС vuông tai C. 

Do đó SH chính là trục của tam giác АВС. 

Mặt khác do tam giác SAB đều nên tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC chính là trọng tâm 
С của tam giác S47. 





Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là R = 


АВВ _ 2ax3 
3 


3 
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Câu 48. 


Câu 46. 
Gọi Н là trung điểm của 4D. Tam giác SAD đều và (SAD) 1 ( ABCD)— SH 1 ( ABCD). 
Ta có AH =a,SH =ax3 và tứ giác ABCH là hình vuông cạnh а > BH = aA2. 


L AD 


y А АВ н 0 
Mặt khác = AB 1 (SAD) = АВ 1 SA hay 5АВ=90° (1). 
ABLS 


Chứng minh tương tự ta có BC 1 SC hay SCB = 90° (2). 


Từ (1) уа (2) ta thấy hai đỉnh А và C của hình chóp S.ABC cùng nhìn SB dưới một góc 


vuông. Do đó bốn điểm S, 4,8,C cùng nằm trên mặt cầu đường kính SB. 


Xét tam giác vuông SHB , ta có SB = үВН? + SH’ = a5. 


2 
Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là $ = XI =5747. 
Câu 47. 
т А š "- AB 
Gọi 7 là tâm đường tròn ngoại бёр А АВС > ЈА = ІВ = ІС = К = РЕТ =а 
sin 


Dựng đường thắng 4 qua 7 và vuông góc với (48C). 

Gọi M là trung điểm của АВ. 

Gọi G là trọng tâm A ABC > GA = GB = GC 

Kë đường thăng đi qua С và vuông góc với (SAB) cắt d tại О = ОА=ОВ=ОС=0О$. 
Suy ra О là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.4B8C bán kính là r = О4= OB = ОС = OS. 

















Khidó и cv з ТУСА йг; 
2 3 6 
а? 13а? 
г? = ОВ? = ОГ? +18? =+ = | 
12 12 








2 2 
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là 5 =4.zz? =4Zz = = та 


Сһоп С. 


+) Xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.48CD 


Gọi SH là đường cao của tam giác SAB. Vì SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt 


đáy nên SH là đường cao của hình chóp S.ABCD. 

Gọi O là tâm của hình vuông ABCD, từ О dựng Ох L (ABCD). 

Từ trọng tâm G của tam giác SAB dựng Gy L (SAB). 

Gọi Z = Охс\ Gy. Vậy I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.48CD. 

+) Chứng minh 7 là tâm mặt cầu cần tìm 

Vì 7eOx, mà Ох 1 (ABCD), О là tâm hình vuông ABCD nên 7 cách đêu А, В, C, D (1). 

Mặt khác G là trọng tâm của tam giác đều SAB, I є Су, mà Gy L (SAB) nên 7 cách đều S, A, B (2). 


Từ (1) và (2) suy ra 7 cách đều S, A, B, C, D. Nên 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 


S.ABCD, bán kính R=IB 
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Câu 49. 


+) Tìm độ dài bán kính mặt cầu 
Vì OI L (ABCD), SH 1 (ABCD) nên OI//GH vì G e SH (3) 
Mặt khác Gy 1 (SAB), I € Су та ОН 1 (SAB) (vì ОН L АВ,ОН L SH) nên GI//O H (4) 


Từ (3) và (4) suy ra GHOT là hình bình hành OT = GH = š SH = . са = 28 





Vì OI L (ABCD) = OI L ОВ >aABOI vuông tại В 
Xét ABOI vuông tại B ta có 


2 2 
1В? = ТО? + ОВ? IS) ЕЗ =” >mB-Żla-R. 





AA sử E ET 7 
= Diện tích mặt cầu là S = 4zR° = 27.. 


Chọn A 


*) Xác định tâm mặt câu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD: 

Gọi G là trọng tâm tam giác SAB , O là tâm của hình vuông ABCD, М là trung điểm của АВ. 
Do ASAB đều = SM L АВ 

Mà (SAB) L ( ABCD)— SM 1 (ABCD) = SM LOM 


ОМ là đường trung bình của ААВС = OM//AD = OM L АВ (do АР L АВ) 
= ОМ 1 ($АВ) 


Dựng các đường tháng qua G, O làn lượt song song với МО, SM , hai đường thăng này cắt nhau 
tại / 


Ta có. TOIISM, SM 1 ( АВСР) = 10 L (ABCD) 
a со: ° 


= ТА = IB = IC = ID (1) 


Ta có: GUUOM, МО L(SAB) = GI 1 (SAB) 


=> IS = ІА = ІВ (2) 
Từ (1), (2) suy ra: 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.48CD. 
*) Tính bán kính, thể tích khối cẩu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD: 


Ta có: ОМ = ZAD = —< = GI =OM = — (do tứ giác OMIG là hình chữ nhật) 


ASAB đều cạnh bằng а có G là trọng tâm — BG = 8 = a 


mà Ở là tâm của hình vuông ABCD 





‚ та С trọng tâm tam giác đều SAB 


Do GI 1 ($АВ) = GI L ВС = ABGI vuông tại G 


2 2 2 2 
=> IB = ПС? + СВ? |с [£ “2 E -a f2 


Bán kính khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: R = ІВ =a (2 








Thé tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: 
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3 12 54 


3 
3 
V328 -aa 7) _7N2lza А 
3 
Câu 50. Chọn р 


Gọi Н là trung йіёт CD = ВН 1(4Ср) và tam giác АСР vuông tại А. 
= СР = үСА + АГ? =ax]7 và ВН = BD? - HD” = а 


Trong mặt phẳng (BHA) kẻ đường trung trực A của canh ВА và gọi Í =A ASH 

Khi đó ta có 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ điện ABCD. 

Ta có 

BK.BA_ ВА? 
_2BH 








ABIK ~ ABAH > BI = =. 


Suy ra bán kính mặt cầu là R = BI = se 


BÀ vở , Е Я 64ла? 
Vậy diện tích của mặt câu là S = 4rR?=———: 


Câu 51. 

Gọi 7, J là tâm đường tròn ngoại tiếp của tứ giác ABCD và tam giác SAB. М là trung điểm của АВ và O là 
tâm của mặt câu ngoại tiêp hình chóp. 
Ta có: JM 1 АВ và IM 1 АВ và mp (SAB) 1 mp(ABCD) nên IM 1 ЈМ , ngoài ra O là tâm 
của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp nên Ø/ L( ABCD)= OI LIM ; OJ 1 (S4B)= OJ LJM . 
Do đó O, J, M, I đồng phẳng và tứ giác OJMI là hình chữ nhật (do có 3 góc ở đỉnh vuông). 
Gọi А, R, lần lượt là bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chop và bán kính đường tròn ngoại tiếp 
tam giác SAB. 


2 
Ta có: А = 80 = 457° + ОЛ? = JR? +1М? = |R2 + 142 — АМ? = Rae- 


BD? _ AB'+AD” œ +3a° 
4 4 4 
AB a a 


Áp dụng định lý sin trong tam giác SAB: R, = —=— = 
° 2sinASB 2.sin60° v3 


2 2 
Do đó: R = (< +2 = |Ë z оны т r. 
3 4 12 3 


Nhận xét: Bài toán này áp dụng một bó dé quan trọng sau: 


Áp dụng định lý Pytago: 1⁄4” = =a >A =a. 











Xét hình chóp đỉnh 5, có mặt bên (SAB ) vuông góc với mặt phẳng đáy, mặt phẳng đáy nội tiếp 
trong đường tròn bản kính R,, bán kính mặt câu ngoại tiếp tam giác SAB là R,- Khi đó hình 
АВ? 





chóp này nội tiếp trong 1 mặt cầu có bán kính R = „| + R? — 
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Dạng 3.2.3 Khôi chóp đều 


Câu 53. 


Câu 52. 
Gọi tứ điện đều là ABCD, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD thì ta có AO L (BCD). 
Trong mặt phẳng (40D) dựng đường trung trực của AD cắt АО tại ' , vậy Z là tâm mặt cầu 
ngoại tiếp tứ điện ABCD với AI là bán kính. 


40_ AD 


2 
Gọi E là trung điểm AD. Ta có AABI ~AAOD > S5 === — к= A - 4Ð.-4E _ AD 


AO 2AO 














? 2 
АО = МАР? - DO? = |а? 43 | _ау6 р а __ауб 
3 3 : aj/6 4 
` 3 
Công thức tính nhanh: Tử diện đều ABCD có: độ dài cạnh bên АВ = АС = AD = х và chiều cao 
2 
h . Khi đó, bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là R = с | 
Сһоп С 
Gọi О là tâm hình vuông ABCD, С là trung điểm SD, GI L SD,I e SO. 


Ta có cạnh đáy bằng 32a nên 8D=3\2aAl2 =6a, OD=3a. 
Xét ASOD vuông tại O ta có: SO = /SD° - OD’ =4a 





Та có ASOD~ASGI, suy ra ы. ca Jun = (sa) >R = 16 
SG SI 2 8 
Câu 54. 


Gọi O= АСс\ВР; M là trung điểm SA. 

Trong mặt phẳng (S4C) gọi 7 là giao điểm của trung trực đoạn $А với SO. 
Khi đó 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.4B8CD. 

Tam giác SAO đồng dạng với tam giác SIM . 


ои _ 
SA АО AO ар 2 














2 
z8 = 27a”. 


Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là S = “| 
Cách 2: 


Gọi О=АСсВР. 
Vì ASBD = ЛАВР” nên OS = ОА. 
Mà OA = OB = OC = OD = O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD . 


Bán kính mặt cầu R = OA = £ 





2 
~ 
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Câu 55. 


Câu 56. 


Câu 57. 





2 
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 5 = 47 | E3 =2 nữ, 

















Lờigiải 
Gọi các điểm như hình vẽ. 
Ta có SI =ax3. Góc SMO = 600. 
Gọi cạnh đáy bằng x thì 50 = ОМ .їап 60° = 28 : 
SA = \SƠ? + АО? -55 
2 
EN T A = е Тш ew< j0 s0) 
SI SA 8 2 5 

Сһоп В 

Gọi M là trung điểm của ВС, H là trọng tâm tam giác АВС 

Khi đó SH 1 (ABC) > ((5ВС),( АВС)) = SMA = 609 

Gọi N là trung điểm của 54, kẻ NI L SA(I € SH) 

Khi đó ta có IS = IA = IB = ІС, nên I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC 

ААВС đều cạnh а nên АМ - 3= HM ©, ан. 

Е ИИИ а! 

НМ 
a а? па? 
S£ = SH? + AH? =+ -Z 
4 12 
2 2 
aeia s = е аас. ше 
SI SN SH 2SH Tơ 12 
.2.—а 
2 

Сһоп А 


Gọi M là trung điểm ВС > ((5ВС),( ABCD))= SMO = 60°. 


Gọi N là trung điểm SA, dựng mp trung trực của SA, cắt SÓtại 7 => 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp 
hình chóp. 

= R= A= IS=a3 

Gọi АВ = х 


хз 


Со SO=OM.tan60°= XE, OA=AC=* 2 ‚ 6А = /5О° + ОА? = 


ASNI đồng dạng А$ОА = SN.SA = СИИ 
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"т. 5 A бе х= 124 


4 2 


Dạng 3.2.4 Khối chóp khác 


Câu 59. 


Câu 60. 


Câu 58. 

Gọi H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , khi đó SH L (АВС ) và SH là trục đường 
tròn ngoại tiếp đa giác đáy. 
Góc giữa đường thắng SA và mặt phẳng ( ABC) là SAH = 60°. 
Gọi N là trung điểm SA, mặt phăng trung trực của cạnh SA cắt SH tại O. Khi đó 
OS = ОА = ОВ = OC nên О là tâm mặt câu ngoại пёр hình chóp S.ABC. 
Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác АВС là АН = — = 
SH = AH.tan60°=ax3, 84= VSR’ + АН? =2a. 
SN.SA _ 542 _2j3 

SH 25H 3 


323 , 
ла. 
27 


Bán kính mặt cầu là R = SO = 











Thẻ tích của khối cầu tâm O là V = М лк = 


Chọn р 


ax3 a3 


Ta có SM = АМ = > , SA = > ‚ do đó tam giác SAM đều. 





Gọi M là trung điểm đoạn ВС. Ta có (SAM ) là mặt phăng trung trực đoạn ВС. 


Gọi G là trọng tâm tam giác SBC, A là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác 5ВС. 
Gọi E là trung điểm SA, ta có I = A r> EM , khi đó 7 là tâm đường mặt cầu ngoại tiếp S.ABC. 


a\3 2 a3 


IG = ОМ .їап 30° = age Zanne 
6` 2 3 3 





Do đó R = SI = 4/16? + С$? = Tế ов 973. 


6 
Chọn С 


= SA 1 (SBC); ASBC có SB = SC = a, BSC = 60° > ASBC đều. 
SA 1 5С 


Theo giả thiết ta có: B э 
Gọi M là trung điểm của ВС. 
Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC = С là tâm đường tròn ngoại tiêp tam giác SBC . 

+ Dựng đường thắng А đi qua G và vuông góc với ( SBC ) thì A là trục đường tròn ngoại tiếp 
tam giác 5ВС. 

+ Dựng mặt phẳng (z) là mặt phăng trung trực của cạnh bên SA. 
Тє A= IB = IS = IC 
Ie(z)—= IS = ІА 





= ГА = IS = IB = IC hay I 





+ Gọi 7 là giao điểm của А và (а). Khi đó: | 


là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 4.S8C và bán kính của mặt cầu này là R = IS . 
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Ta có tứ giác SNIG là hình chữ nhật nên IG = NS = К = Í 
Lại có: 586-250 -2,8У3 843, 
3 3: 2 3 





2 
Xét ASGI vuông tại G ta có: R? = IS? = IG? + SG? -[§) 4 5 7E 


số] _ 2122 


2 2 
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hinh chóp là: S. =4лтЁ° =4л. = = та 


Chú ý: Trên đây là lời giải đã được thực hiện bằng phương pháp đổi đỉnh dựa trên yếu tó đặc biệt 
của bài toán để từ đó có những tính toán đơn giản hơn, tuy nhiên với giả thiết có quá nhiễu sự 








đặc biệt như đề bài thì học sinh vẫn không cân đổi đỉnh mà vån tỉnh toán tối. Học sinh chỉ cán 

chủ ý dữ kiện SA = SB = SC sẽ cho ta được hình chiếu vuông góc của đỉnh S xuống mặt phẳng 

đáy chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác АВС. Mời các em йт hiểu và tìm tỏi lời giải. 
Câu 61. 

Gọi 7 là tâm mặt cầu nội tiếp hình chóp S.ABCD và r là bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp 

S.ABCD. 

Ta có 4(1,( АВСР)) = d(1.(S4D)) = 4(1,($АВ)) = а(1,(5ВС)) = d(1.(SCD))=r 

Mặt khác, ta lại có: Vç „ср = V, лвср + V, sap FV, sa У звс +Viseoo С) 


= ж 
Vç авср =r Sagen +. авар tr Sasan НР: sec trOis О) 


Suy ra r= ЗИ; авср 


ABCD + Sasan t SAS4B + SAssC + SAscp 


3 
а 


Ta tính được thể tích khối tứ diện đều là V, „с = єт 


Từ Н ta dựng đường thăng song song với АВ cắt ВС, AD lần lượt tại I và J 
Từ H ta dựng đường tháng song song với AD cắt 48,CD lần lượt tại M và М. 


Ta có н =HN== và НМ = HỦ =7 


5a Л7а 


Suy га SANS và SM = SI = | 


, 52 _ ТТА 
Do đó авс = аср = g va азар = $ сав = 8 
-A17 _ 4a 
16 9417 


Câu 62. 








Do đó, từ (*) ta suy ra: r = 2 


Gọi O là hình chiếu vuông góc của điểm S xuống mặt phẳng đáy. Ta có ASBO = ASDO nên 
SD = SB . Chứng minh tương tự, SC = SA, hay О là tâm của hình chữ nhật ABCD. Do tam giác 


SAC đều nên 54= SC = АС = ү АВ? + AD? =5. Trong mặt phẳng (SAC) kẻ đường trung trực 
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2 
của cạnh SA đi qua trung điểm K và cắt SO tại điểm 7. Suy ra R = SI = ` ¬ = s3 














250 543 3 
3 
Suy ra, pedar vs 543 _ 50043 „ 
3 3 | 3 27 
Câu 63. 

+ Gọi М, № lần lượt là trung điểm 48,CD. Kẻ SH 1 ММ tại Н > SH 1 (ABCD). 
=s = :5№= ММ =a = ASMN vuông tại S зн =, Оше 

. `. TH УЕ R ИА 
+ Gọi /,Ј là hình chiêu vuông góc của H lên OC,OD > OI = OJ = T 





+ Gọi O= ACA BD. Qua O dựng đường tháng А 1 (АВСР). 
Cách 1: 





+ Chọn hệ trục toa độ Oxyz sao cho: A| 9226.0) Ох, воо). Оу và Л = О2. 


|- ЕЕ тл 











„ , 














8 8 4 
+ Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là mặt cầu đi qua 4 điểm S, А,В,С 
2 
Suy ra phương trình mặt cầu là: x° + yŸ + 2° ы, z = 0. 
2 
_ ау! = нү ж... А 
6 3 
Cách 2: 
А В £ „шей. a\2 
Trên 2 ta OM,ON lây hai điêm P,P' sao cho ОР=ОР'= 5 =ax2. 
+. 
+ SP = үн? + HP” = аузун = үн? + HP° = аузун 
+ Trong tam giác SPP' có: $, = 1рр' sH озан = К= SP.SP' _ av21 
2 4.R 2.SH 6 
Tra’ 


Vậy diện tích mặt cầu là: S = 4z? = 
Câu 64. 

Gọi Е là trung điểm của ЈО, F là trung điểm của SB . Trong mặt phẳng (SBD), vẽ IT song 

song với SE và cắt EF tại Т. 

Tacó SE L ( АВСР) ‚ SUY ra SBE = | $В;( ABCD) | = 45°. Suy ra ASBE vuông cân tại E. Suy ra 

ЕЕ là trung trực của SB . Suy ra TS = TB . (1) 

Ta có IT || SE, suy ra IT L (ABCD). Suy ra IT là trục đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật 

ABCD. Suy ra TA= TB = TC =TD. (2) 
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Câu 66. 


Từ (1) và (2) suy ra Т là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $.48CD. 
Do ABCD là hình chữ nhật nên BD = ү АВ? + ВС? =5a, suy ra IB = ID = за 


Do Е là trung điểm của ID nên ЈЕ =Ip = 2а š 


ABEF vuông tại F có EBF = 45° nên ABEF vuông cân tai Е. 


АЕТ vuông tại Í có ТЕТ = 45° nên AEIT vuông cân tại Г. Suy ra IT = IE =a. 
Do ABIT vuông tai I nên TB = J/IB° + ІТ? -55 


Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là 5 =4zTB°? = i : 


Câu 65. 
Gọi М, N, I lần lượt là trung điểm của AB ,CD và ММ. 
Ta có AACD = АВС” = АМ = BN = AABN cân tại №, mà AM là đường trung tuyến 
MN 
=> AM là đường trung trực của АВ = IA = IB = тл (1). 


М, 
Chứng minh tương tự ta со = IC = ID = £ (2). 
Từ (1) và (2) suy ra 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. 
36+25 9 113 
2 4 4 


= АМ — MN? „МУ 
4 





Áp dụng công thức trung tuyến cho tam giác ACD ta có А№ = 


2 
Xét tam giác vuông AMI có: АГ? = АМ? + МІГ? = AM + ы 





_ 3MN” 3 l l 


= AN? – (4А - АМ?) =—(АЛ? +34M?) - TT 32] . 
4 4 4\ 4 4} 4 


35 
=. 


= AN? 


Suy ra bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là R= Al = 


" f 4 
Vậy thê tích khôi câu ngoại tiêp tứ diện 4BCD là: V = 22R = -E T. 


Chọn A 


* Gọi J là tâm mặt cầu qua đường tròn tâm О và điểm S => J năm trên đường trung trực của 
AB và SA. 


SA= а? + 4a° үстү = #5 
* ASTA vuông tại T > 2 
; AI 1 AI 1 
sin S$ = — = —=; tan S = — = — 

SA v5 S 2 


*Та có: Góc N và 5 bằng nhau vì cùng phụ với góc SAN. 
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ax5 
*AAKN тийе ниш ác мыи ы ДЕЧИ Сз бун 3 
АМ AN v5 2 2 
* ЛОЈМ үйбө без шй еши s0 
ON 2 4 


a 65 


* АОАЛ vuông tại О > R = JA= JOJ? +02 = т 


Сасһ 2 

Gắn hệ trục toạ độ Тху sao cho A, B, O thuộc tia Ix, S thuộc tia Iy và giả sử a = 1. 
Khi đó: 4(1;0); S(0;2); 8(3;0). 

Gọi (C): х? + y” —2ax —2by +c =0 là đường tròn tâm J qua 3 điểm 4,5, B 


—2a+c=-1 ат 

> < —6a +c = -9 < b=. 
—4b +c = —4 

c=3 





65 Vậy R= а. 
4 4 
Câu 67. 
Gọi I,H lần lượt là trung điểm của cạnh SB và АС 
Mặt khác, theo giả thiết ta có ЛЅАВ, Л5СВ lần lượt là các tam giác vuông tại А và С 
> ТА=1В=1С=15 
=> І là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC 
Mặt khác: AABC vuông tại B => H là tâm đường tròn ngoại tiếp ЛАВС 
= H 1 (АВС) 
w 4(A;(SBC)) _ АС 
d(H,(SBC)) НС 
Gọi К là trung điểm của cạnh BC = HK L BC(HK / / AB, AB L BC) 


Suy Ta: 22) = К = ЈА = 











=2 = 4(Н;(5ВС)) = a3 


Lại có: BC 1 ІН(ІН 1 (АВС)) = ВС 1 (ІНК) 

Mặt khác: ВС c (SBC) = (SBC) L (ІНК) theo giao tuyến ІК 

Trong (IHK), gọi HP L IK = HP 1 (SBC) tại Р = HP =đ(H;(SBC))=ax3 
1 1 1 1 1 

















Xét AIHK: атга 5 SN z +t— > НІ = За 
HP? HP HK? HP AB 
4 
Xét AIHB: IB = JIH2 + НВ? = 3aV2 = R. Vậy V = nR? = 244/18ла? 
Câu 68. 


Xét A4OB đều nên cạnh AB = a. 
Xét ABOC vuông tại O nên BC =a\2. 
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Xét AAOC có. АС= МАО? + СО? – 2.АО.СО.соз120° = a3. 
Xét ААВС có АВ? + ВС? = AC? nên tam giác АВС vuông tại В => tâm đường tròn ngoại tiếp 





tam giác là trung điểm Н của cạnh АС. 

Lại có hình chóp О.АВС có ОА=ОВ=ОС=а nên ОН 1 (АВС). 

Xét hình chóp S.ABC có ОН là trục đường tròn ngoại tiếp đáy, trong tam giác OHB kẻ trung trực 
của cạnh SB cắt ОН tại 7 thì I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp, bán kính R = IS. 


Xét лОНВ có HOB =60° „canh OB=a> OE = 8. 


3ax3 
Еа. 


= ТЕ = OE. tan 60° = 








2 2 
Xét АЈЕЅ vuông tại E: IS = JIE? + ES? - (£) Ө = аут А 


4 4 2 


Сац 69. 
Gọi Е, F thứ tự là trung điểm của AB, CD. Coi а =1 , từ giả thiết ta có 
AC = AD= BC = ВР = 4/74 nên AF LCD, BF 1 Ср = (АВЕ) 1 Ср = ЕЕ LCD. Chứng 


minh tương tự EF 1 АВ. 
Khi đó ЕЕ là đường trung trực của CD và АВ. Gọi І là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD 
ta có ZA = IB = IC = ID = R nên І thuộc đoạn thăng EF. 


ЕЕ = ү AF?’ — АЕ? = AD’ – DF’ – АЕ? =474-16-9 =7. 


Đặt EI =x— FI =7-х (với 0<x<7). 

IA= V EA + ЕГ? = х? +9 

Ю=УЕГ. + ЕР? = 416+(7-х) = үх? -14x+65 
Ta có Ј/4= 1р = үх? +9 = үх? –-14х+65 ©<9=—14х+65 ©x=4 
Khi đó 14 = үх? +9 = 5. Do đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ điện là А = 5а. 


Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là 5 = 4лЁ? = 4z.25a” = 100ла?. 








Dạng 4. Bài toán thực tế, cực trị 
Câu 70. Diện tích nhôm cân dùng đê sản suât là diện tích toàn phân S 
28а? 


р? 





Ta có /=h; mà V = 28ла` © zR”h=28za` < h= 


3 
§=2zRI+2zR? = 2z“ yank với R>0 





2 


3 
5-27-24 юв) -о вай 


Bảng biến thiên 
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Câu 71. 


Vậy S. = R=zX14 


min 


Chọn D 


Xét hình chóp tứ giác đều S.ABCD nội tiếp mặt cầu có tâm 7 và bán kính R =9. 
Gọi Н= AC BD, K là trung điểm SC. 
Đặt АВ =x;SH =h , (x,h >0). 


2 
Tacs WG=<.=l=wWfes:ln 2=. 
J2 ү“ Т» 


Do АТ ез АЗОВ Еа ра =2h.R >x =36h—2h”. 
SH SC 


l l 
Diện tích đáy của hình chóp Š„„„„ = x° nên V = hy = 5"(36% 20). 


Ta có sh(361 ~20°)= +hA(36- 2) < TH 


khi h= h= 36— 2h © h =12,x=12. Vậy V, = 576. 


тах 


Câu 72. 
Giả sử khối chóp S.ABCD là khối chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9. 
Gọi O là tâm hình vuông ABCD thì SO L (ABCD) . M là trung điểm của 54, kẻ MI vuông 
góc với SA và cắt SO tại 7 thì 7 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD , bán kính của 
mặt câu là JA = 15 =9. 
Đặt /2=x, 0<x<9, do AIMO vuông tại O nên АО = ү АІ? ІО? = 481 х° , suy ra 
AC=2N8I-x”. 


3 
| = 576 => V < 576, dâu bằng xảy ra 


Do tứ giác ABCD là hình vuông nên АВ = = v2.j§1—x?, suy ra 5, sep = АВ? = 2(81- x) 


v2 


. 1 2 2 
Уйу У; авср = з Soagcp 50 = 3(81-x”)(9+x) = si x -9x +81х+ 729). 
Xét hàm số f (z) = (=x 92 +81x+729) với xe{[0:9]. 


f'(x)=2(-x° -6x+27) ; ƒ'{x)=0 < x 
Bảng biến thiên : 


Dựa vào bảng biến thiên ta thấy : max f(x) = f (3) =576. 


Vậy khối chóp có thể tích lớn nhất bằng 576. 
Câu 73. 
Bốn điểm О, А,В,С tạo thành 1 tam diện vuông. 
ОА? + ОВ? + ОС? 


Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện O.ABC là R = Ñ 
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Câu 74. 


Đặt ОА = а; ОВ =b,a,b>0. Ta có a+b=l<>b=l-a. 


vậy p МОЁ +OB+OC”. _ Ма? + + а (1-а) +2 
| 2 2 2 ан 


75) | 








Chọn р 


Gọi О là giao điểm của АС và 8D. 
Ta có ASAC cân tại 5 nên SO 1 АС và ASBD cân tại S nên SO LBD. 
Khi đó SO L (АВСР). 
Ta có: ASAO = ASBO = ASCO = ASDO => OA = OB = OC = OD 
Vậy hình bình hành ABCD là hình chữ nhật. 
AC _ J16+x2 
E 


Đặt 8C =x—= AC =4” +x =A0=“= 





Xét AS4O vuông tại O, ta có: SO =/$4° — АО? = ‚|6 








_16+х? \/8—х°” 
2 


4 = 





: Е. 1 \/8 — х? 
Thể tich khối chóp Š.4BCD là: Vs о = S SO.S co = a 2 A= 2S 025 
ао g8 В V3 
Áp dụng bát đẳng thức : ab < © là ta có: V EAEE vn ~ = =. 








Dấu "=" xảy ra © ү8-х2 = х < х= 2. Do đó: ВС = 2,50 =1. 
Gọi М là trung điểm của SA, trong (SAO) kẻ đường trung trực của SA cắt SO tại 7. 
Khi đó mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD có tâm 7 và bán kính R = IS. 
Vì ASMI  ASOA(g.g) nên G = _ = SI = 54 = 2А =3 > В = 3(ст). 
SA SO 2.50 2.1 
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD là: 47 = 4z.3” = Збл(ст?). 
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